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CÁC NGUỒN VỐN ĐÃ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2013 

GIỮA 02 KỲ HỌP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

(Kèm theo Nghị quyết số 78/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của HĐND tỉnh Đồng Nai)



	 
	 ĐVT: Triệu đồng 

	STT
	Danh mục dự án 
	Địa điểm xây dựng
	Thời gian khởi công hoàn thành
	Kế hoạch 2013
	Chủ đầu tư

	
	
	
	
	Tổng
số 
	Trong đó 
	

	
	
	
	
	
	Xây lắp
	Thiết bị 
	Chi khác, BTGPMB
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	A
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết thu vượt 2012
	 
	 
	197.182
	71.358
	123.400
	2.424
	-

	 
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	186.474
	61.850
	123.400
	1.224
	-

	I
	Y tế
	 
	-
	56.750
	26.750
	30.000
	 
	-

	 
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	56.750
	26.750
	30.000
	 
	 

	1
	Cải tạo Bệnh viện Da Liễu
	BH
	2009 -2012
	1.750
	1.750
	 
	 
	Sở Y tế

	2
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc (năm 2013 tiếp tục triển khai hạng mục khối nhà điều trị 07 tầng và các thiết bị kèm theo xây lắp)
	LK
	2012 -2016
	5.000
	5.000
	 
	 
	Sở Y tế

	3
	Xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (bao gồm vốn mua sắm máy chụp mạch máu số hóa xóa nền DSA)
	BH
	2009 -2014
	50.000
	20.000
	30.000
	 
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

	 II
	Văn hóa - Xã hội
	 
	-
	1.324
	1.200
	 
	 
	-

	a
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	1.324
	1.200
	 
	 
	 

	 
	Nâng cấp, mở rộng đường di tích Trung ương Cục Miền Nam
	BH
	2012 -2013
	1.324
	1.200
	 
	124
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	b
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	2.000
	 
	0
	100
	 

	 
	Nâng cấp, sửa chữa hồ bơi Nhà thiếu nhi Đồng Nai (chưa bao gồm vốn sự nghiệp của Nhà thiếu nhi Đồng Nai)
	BH
	2013
	2.000
	1.900
	 
	100
	Nhà thiếu nhi tỉnh Đồng Nai

	III 
	Giáo dục - Đào tạo
	 
	-
	32.000
	32.000
	 
	 
	-

	a
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	32.000
	32.000
	 
	 
	 

	1
	Đầu tư một số hạng mục Trường Đại học Đồng Nai
	BH
	2012 -2014
	10.000
	10.000
	 
	 
	Trường Đại học Đồng Nai

	2
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Nhơn Trạch
	NT
	2012 -2014
	10.000
	10.000
	 
	 
	UBND huyện Nhơn Trạch

	3
	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Long Thành
	LT
	2012 -2014
	4.000
	4.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	4
	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Định Quán
	ĐQ
	2012 -2014
	4.000
	4.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	5
	Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp Nhơn Trạch
	NT
	2012 -2014
	4.000
	4.000
	 
	 
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	b
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	94.400
	 
	93.400
	1.000
	 

	 
	Dự án đầu tư trang thiết bị tối thiểu, thiết bị tiên tiến và thiết bị dạy học môn giáo dục quốc phòng năm 2012 cho các trường công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	BH
	2013 -2015
	94.400
	 
	93.400
	1.000
	Sở Giáo dục và Đào tạo

	
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	-
	1.200
	0
	0
	1.200
	-

	1
	Dự án đầu tư xây dựng Tháp biểu trưng Trái dầu 03 cánh Trung tâm Sinh thái Văn hóa Lịch sử Chiến khu Đ
	 
	 
	1.000
	 
	 
	1.000
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên Văn hóa Đồng Nai

	2
	Dự án trang bị dàn đèn, sửa chữa khán đài, tường rào và xây dựng 02 sân tập tại Sân vận động tỉnh
	 
	 
	200
	 
	 
	200
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

	
	Bố trí vốn thanh toán sau quyết toán đối với các dự án thuộc ngành Giáo dục - Đào tạo; Y tế; Văn hóa - Xã hội
	 
	 
	9.508
	9.508
	 
	 
	 

	B
	Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước 
năm 2013
	 
	 
	100.000
	0
	0
	100.000
	-

	 
	Chuẩn bị đầu tư
	 
	 
	100.000
	0
	0
	100.000
	-

	1
	BTGPMB dự án hồ Gia Măng, huyện Xuân Lộc 
	 
	-
	90.000
	 
	 
	90.000
	Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi

	2
	BTGPMB dự án BOT đường 768, huyện Vĩnh Cửu 
	 
	 
	10.000
	 
	 
	10.000
	UBND huyện Vĩnh Cửu 

	C 
	Nguồn vốn dự phòng ngành Khoa học và Công nghệ thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung 
năm 2013
	 
	 
	23.691
	23.691
	0
	0
	-

	 
	Thực hiện dự án 
	 
	 
	23.691
	23.691
	0
	0
	-

	 a
	Dự án chuyển tiếp
	 
	 
	606
	606
	0
	 
	 

	 
	Nâng cấp phần mềm đăng ký, cấp phép qua mạng 
	BH
	2009 -2012
	606
	606
	 
	 
	Sở Công Thương 

	b
	Dự án khởi công mới
	 
	 
	23.085
	23.085
	 
	 
	 

	 
	Đập dâng cấp nước mặt suối Cả và hệ thống xử lý nước
	BH
	2012 -2013
	23.085
	23.085
	 
	 
	Sở Khoa học và Công nghệ


